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Giá xây dựng dự toán mua sắm và kế
hoạch LCNT

Số lượng Đơn giá đã
bao gồm

VAT
Thành tiền

I. Sinh phẩm

1 Test thử đường
huyết

Que thử đường
huyết dùng với
máy đo đường
huyết U-Right
TD-4279

Que thử đường huyết dùng để đo nồng độ đường
huyết trong máu tươi toàn phần. Que thử chỉ sử
dụng một lần.

Test Nhóm 6 50 test/
hộp

Taidoc Technology
Corporation

Đài
Loan 2,000

2

Test phát hiện
Morphine
(MOP) trong
nước tiểu

MOP300 Rapid
Test Dipstick
(Urine)

Phát hiện morphin-heroin trên mẫu nước tiểu.
Dạng dipstick, thực hiện trên mẫu nước tiểu tươi.
Tiêu chuẩn CE.
LOD 300 ng/ml

Test Nhóm 3 Hộp 25
test

Citest Diagnostics
Inc Canada 200

3
Test phát hiện 4
chất gây nghiện
trong nước tiểu

Multi-Drug 4
Drugs rapid test
panel (urine)
(MOP300/AM
P1
000/MET1000/
T HC50)

Test nhanh xét nghiệm định tính, đồng thời
MOP300/AMP1000/MET1000/THC50 trong
nước tiểu.

Test Nhóm 3 Hộp 25
test

Citest Diagnostics
Inc Canada 300

4

Test nhanh phát
hiện kháng
nguyên virus
viêm gan B

One Step
HBsAg Test

- Vùng cộng hợp: IgG chuột kháng HBsAg-04;
- Vạch kết quả: IgG chuột kháng HBsAg-B20;
- Vạch chứng: IgG dê kháng chuột

Test Nhóm 6 50 test/
hộp

InTec
PRODUCTS,INC.
(Xiamen)

China 2000

5

Test nhanh phát
hiện kháng thể
virus viêm gan
C

Rapid Anti-
HCV Test

- Vùng cộng hợp: Kháng thể đơn dòng kháng IgG
người (0.16 μg);
- Vạch kết quả: Kháng nguyên HCV-210 (0.2 μg);
- Vạch chứng: IgG người (0.88 μg).

Test Nhóm 6 Hộp 50
test

InTec
PRODUCTS,INC.
(Xiamen)

China 1200

6
Test  phát hiện
kháng thể virus
HIV

Rapid Anti-
HIV Test

- Cộng hợp vàng HIV-Ag tái tổ hợp;
- Anti-human IgG-Fc McAb;
- Anti-HIV McAb.

Test Nhóm 6 50 test/
hộp

InTec
PRODUCTS,INC.
(Xiamen)

China 1200

7 Test nhanh phát
hiện Chlamydia

One Step
Chlamydia
Swab/Urine
Test

Cộng hợp kháng thể đơn dòng kháng Chlamydia
(Chlamydia McAb conjugate): 10 μg/ml; - Kháng
thể đơn dòng chuột kháng Chlamydia (Chlamydia
monoclonal antibody mouse): 0.75 mg/ml; -
Kháng thể đa dòng dê kháng IgG chuột (Anti-
mouse IgG polyclonal antibody goat): 2.25
mg/ml.F266

Test Nhóm 4 Hộp 25
test

Guangzhou Wondfo
Biotech Co.,Ltd

Trung
Quốc 300

8 Test nhanh phát
hiện Rotavirus

OnSite
Rotavirus Ag
Rapid Test

 Vùng cộng hợp: Cộng hợp vàng kháng thể kháng
vi rút Rota #1, kháng thể IgY-gà;
 Vạch kết quả: Kháng thể kháng vi rút Rota #2;
 Vạch chứng: Kháng thể dê kháng IgG-gà.D266

Test Nhóm 6 25 test/
hộp CTK Biotech, Inc Mỹ 100

9

Test thử nhanh
phát hiện kháng
nguyên vi rút
cúm A/B

Rapid Flu A/B
Test

- Vùng cộng hợp: Kháng thể đơn dòng kháng
nucleproteins cúm A (Ab1) (0.16 μg), Kháng thể
đơn dòng kháng nucleproteins cúm B (Ab1) (0.16
μg);
- Vạch kết quả: Kháng thể đơn dòng kháng
nucleproteins cúm A (Ab2) (0.2 μg), Kháng thể
đơn dòng kháng nucleproteins cúm B (Ab2) (0.2
μg);
- Vạch chứng: kháng thể dê kháng IgG chuột
(0.88 μg).

Test Nhóm 6 Hộp/20t
est

InTec
PRODUCTS,INC.

(Xiamen)
China 100

Tổng công 09 mặt hàng
II. Hóa chất sinh hóa

1

Giếng phản ứng
dùng cho máy
phân tích miễn

dịch

Access
Immunoassay

System
Reaction
Vessels

Giếng phản ứng dùng cho máy phân tích miễn
dịch Hộp Nhóm 3 16x98

cái/Hộp
Beckman Coulter,

Inc., Mỹ Mỹ 1

2

Thuốc thử xét
nghiệm định

lượng
procalcitonin

ACCESS PCT Hóa chất định lượng procalcitonin Hộp Nhóm 3
2x

50test/H
ộp

Beckman Coulter,
Inc., Mỹ sản xuất
cho Immunotech

SAS, Pháp

Mỹ 1

3
Thuốc thử xét
nghiệm định

lượng CA 15-3

ACCESS BR
MONITOR Hóa chất định lượng CA 15-3 Hộp Nhóm 1 2x50test

/ Hộp
Beckman Coulter,

Inc., Mỹ Mỹ 1

4
Thuốc thử xét
nghiệm định
lượng CRP

CRP LATEX
Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CRP
siêu nhạy. Thành phần: Latex, phủ kháng thể

kháng CRP
Hộp Nhóm 3

4x30ml
+

4x30ml/
Hộp

Denka Seiken Co.,
Ltd./ Nhật Bản sản
xuất cho Beckman
Coulter, Inc., Mỹ

Nhật
Bản 1

5

Thuốc thử dùng
cho xét nghiệm

định lượng
cholesterol

CHOLESTER
OL

Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng
cholesterol. Thành phần: 4-Aminoantipyrine;

Phenol; Cholesterol esterase; Cholesterol oxidase;
Peroxidase .

Hộp Nhóm 1 4x22.5
ml/Hộp

Beckman Coulter
Ireland Inc., Ai-len

sản xuất cho
Beckman Coulter,

Inc., Mỹ

Ai-len 1

6
Thuốc thử xét
nghiệm định

lượng glucose
GLUCOSE

Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng
glucose. Thành phần: ATP; NAD+; Mg2+;

Hexokinase; G6P-DH .
Hộp Nhóm 1

4x25ml
+

4x12.5
ml/Hộp

Beckman Coulter
Ireland Inc., Ai-len

sản xuất cho
Beckman Coulter,

Inc., Mỹ

Ai-len 1
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7

Thuốc thử xét
nghiệm định
lượng HDL-
Cholesterol

HDL-
CHOLESTER

OL

Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-
cholesterol. Hộp Nhóm 3

4x27ml
+

4x9ml/
Hộp

FUJIFILM Wako
Pure Chemical

Corporation/ Nhật
Bản sản xuất cho
Beckman Coulter

Ireland Inc., Ai-len

Nhật
Bản 1

8

Thuốc thử xét
nghiệm định
lượng LDL-
Cholesterol

 LDL-
CHOLESTER

OL

Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng LDL-
cholesterol Hộp Nhóm 3

4x27ml
+

4x9ml/
Hộp

FUJIFILM Wako
Pure Chemical

Corporation/ Nhật
Bản sản xuất cho
Beckman Coulter

Ireland Inc., Ai-len

Nhật
Bản 1

9

Dung dịch ly
giải xét nghiệm

định lượng
HbA1c

Hemolyzing
Reagent

Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho xét nghiệm
định lượng HbA1c. Thành phần:

Tetradeoyltrimethylammonium bromid .
Hộp Nhóm 3 1000ml/

hộp

Roche Diagnostics
GmbH, Đức sản

xuất cho Beckman
Coulter, Inc., Mỹ

Đức 1

10

Thuốc thử xét
nghiệm định

lượng
triglyceride

TRIGLYCERI
DE

Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng
triglyceride. Thành phần: 4-Aminoantipyrine;
ATP; Lipases; Glycerol kinase; Peroxidase;

Ascorbate oxidase; Glycerol-3-phosphate oxidase
.

Hộp Nhóm 1

4x50ml
+

4x12.5
ml/Hộp

Beckman Coulter
Ireland Inc., Ai-len

sản xuất cho
Beckman Coulter,

Inc., Mỹ

Ai-len 1

11
Thuốc thử xét
nghiệm định

lượng ure

UREA/UREA
NITROGEN

Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng urê.
Thành phần: NADH; Tetra-Sodium diphosphate;
EDTA; 2-Oxoglutarate; Urease; ADP; GLDH .

Hộp Nhóm 1

4x53ml
+

4x53ml/
Hộp

Beckman Coulter
Ireland Inc., Ai-len

sản xuất cho
Beckman Coulter,

Inc., Mỹ

Ai-len 1

Tổng cộng: 11 mặt hàng
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